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I NHỮNG NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN (PHẢI THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KỂM TRA, SÁT HẠCH): 13 NGƯỜI

1

1.1
Lưu Tiến 

Hoản
03/10/1976

Hạt Quản lý 

đê Trực 

Ninh, Chi 

cục Thủy lợi, 

Sở NN và 

PTNT

Đại học, ngành Công 

trình thủy lợi (hệ tại 

chức), tốt nghiệp 

năm 2005, Trường 

Đại học Thủy lợi

Tại chức
ƯDCN 

TTCB

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên,

Kiểm 

soát 

viên 

chính 

đê điều

Lãnh 

đạo 

quản lý 

cấp 

phòng

Trung 

cấp
x Không 01/12/1997

01/12/1997 

ngạch kiểm 

soát viên trung 

cấp đê điều

01/11/2005 

ngạch Kiểm 

soát viên đê 

điều

- Từ tháng 12/1997 - tháng 11/2002: 

Kiểm soát viên đê điều sơ cấp, Đội quản 

lý đê điều huyện Trực Ninh thuộc Phòng 

Quản lý đê điều và Phòng chống bão - Sở 

Nông nghiệp và PTNT.

- Từ tháng 12/2002 - tháng 10/2005: 

Kiểm soát viên trung cấp đê điều, Đội 

quản lý đê điều huyện Trực Ninh - Chi 

cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê 

điều.

- Từ tháng 11/2005 - tháng 3/2008: Kiểm 

soát viên đê điều Hạt quản lý đê Trực 

Ninh - Chi cục Phòng chống lụt bão và 

Quản lý đê điều.

- Từ tháng 4/2008 - tháng 10/2010: Kiểm 

soát viên đê điều Hạt quản lý đê Nam 

Trực - Chi cục Quản lý đê điều và Phòng 

chống lụt bão.

- Từ tháng 11/2010 - tháng 5/2012: Phó 

Hạt trưởng Hạt quản lý đê Nam Trực- 

Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống 

lụt bão.

- Từ tháng 6/2012 - tháng 6/2022: Hạt 

trưởng Hạt quản lý đê Nam Trực -Chi cục 

Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão 

(nay là Chi cục Thủy lợi).

- Từ tháng 7/2022 đến nay là Hạt trưởng 

Hạt quản lý đê Trực Ninh - Chi cục Thủy 

lợi.

Hạt Quản 

lý đê  

Trực 

Ninh, Chi 

cục Thuỷ 

lợi, Sở 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Hạt 

trưởng 

Hạt 

quản lý 

đê

Kiểm 

soát 

viên đê 

điều, mã 

11.082

8 4,65
01/8/

2022

Kiểm 

soát viên 

đê điều, 

mã 

11.082

8 4,65
01/8/2
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1.2
Trần Thế 

Truyền
17/11/1973

Hạt Quản lý 

đê điều Xuân 

Trường, Chi 

cục Thủy lợi, 

Sở NN và 

PTNT

Đại học, ngành Công 

trình (hệ tại chức), 

tốt nghiệp năm 2002, 

Đại học Thủy lợi Hà 

Nội

Tại chức
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên,

Kiểm 

soát 

viên 

chính 

đê điều

Lãnh 

đạo 

quản lý 

cấp 

phòng

Trung 

cấp
x Không 01/05/2004

01/05/2004 

ngạch Kiểm 

soát viên đê 

điều, mã 

11.082

- Từ tháng 5/2004 - tháng 6/2004: Kiểm 

soát viên đê điều – Chi cục Phòng chống 

lụt bão và Quản lý đê điều.

- Từ tháng 7/2004 - tháng 12/2006: Kiểm 

soát viên đê điều Đội Quản lý đê điều 

Nghĩa Hưng – Chi cục Phòng chống lụt 

bão và Quản lý đê điều.

- Từ tháng 01/2007 - tháng 9/2012: Kiểm 

soát viên đê điều Hạt Quản lý đê Mỹ Lộc 

– Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản 

lý đê điều (sau đổi tên là Chi cục Quản lý 

đê điều và Phòng chống lụt bão).

- Từ tháng 10/2012 - tháng 02/2014: Hạt 

phó Phụ trách Hạt Quản lý đê Xuân 

Trường – Chi cục Quản lý đê điều và 

Phòng chống lụt bão.

- Từ tháng 03/2014 – đến nay: Hạt 

trưởng Hạt Quản lý đê Xuân Trường – 

Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống 

lụt bão (nay là Chi cục Thủy lợi).

Hạt quản 

lý đê 

Xuân 

Trường, 

Chi cục 

Thuỷ lợi, 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Hạt 

trưởng 

Hạt 

quản lý 

đê

Kiểm 

soát 

viên đê 

điều, mã 

11.082

7 4,32
01/11

/2021

Kiểm 

soát viên 

đê điều, 

mã 

11.082

7 4,32
01/11/

2021

Phụ lục II

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC (DIỆN KHÔNG PHẢI THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH)

(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày      tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Nam Định)

Số TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Sở Nông nghiệp và PTNT  (Biên chế giao 228, hiện có 201 (đã tính 30 người trúng tuyển CC),  thiếu 27 (tính giản giai đoạn 2026 là 06 bc, hưu giai đoạn 2026 là 07); Chi cục Thủy lợi giao 29, hiện có 21, thiếu 08

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

Ghi

chú
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Số TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Đơn vị đang 

công tác

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Đảng 

viên
Kỷ luật

Thời điểm tuyển dụng, bổ nhiệm 

ngạch

Quá trình công tác và công việc được 

giao

Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận
Lương hiện hưởng Lương đề nghị xếp

Ghi

chú

1.3
Nguyễn 

Văn Toan
06/01/1979

Hạt Quản lý 

đê Ý Yên, 

Chi cục Thủy 

lợi, Sở NN 

và PTNT

Đại học, ngành thủy 

nông cải tạo đất (hệ 

chính quy), tốt 

nghiệp năm 2003, 

Trường Đại học 

Thủy lợi

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên,

Kiểm 

soát 

viên 

chính 

đê điều

Lãnh 

đạo 

quản lý 

cấp 

phòng

Cao 

cấp
x Không 01/3/2008

01/3/2009 

ngạch kiểm 

soát viên đê 

điều, mã 

11.082

- Từ tháng 3/2008 - tháng 

01/2014: Kiểm soát viên đê điều 

Hạt quản lý đê huyện Nam Trực - 

Chi cục Quản lý đê điều và 

Phòng chống lụt bão.

- Từ tháng 2/2014 - tháng 

3/2015: Hạt phó Hạt quản lý đê 

huyện Ý Yên - Chi cục Quản lý 

đê điều và Phòng chống lụt bão.

- Từ tháng 4/2015 - nay: Hạt 

trưởng Hạt quản lý đê Ý Yên- 

Chi cục Quản lý đê điều và 

Phòng chống lụt bão (nay là Chi 

cục Thủy lợi).

Hạt Quản 

lý đê Ý 

Yên, Chi 

cục Thủy 

lợi, Sở 

Nông 

nghiệp và 

PTNT

Hạt 

trưởng 

Hạt 

quản lý 

đê

Kiểm 

soát 

viên đê 

điều, mã 

11.082

6 3,99
01/3/

2023

Kiểm 

soát viên 

đê điều, 

mã 

11.082

6 3,99
01/3/2
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1.4
Trần Hữu 

Trọng
05/02/1983

Hạt Quản lý 

đê Mỹ 

Thành, Chi 

cục Thủy lợi, 

Sở NN và 

PTNT

 - Đại học, ngành kỹ 

thuật công trình - 

xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 

(chính quy), tốt 

nghiệp năm 2006, 

Trường Đại học Dân 

lập Phương Đông

 - Thạc sĩ, ngành kỹ 

thuật xây dựng công 

trình dân dụng và 

công nghiệp, tốt 

nghiệp năm 2016, 

Trường Đại học 

Phương Đông

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên,

Kiểm 

soát 

viên 

chính 

đê điều

Lãnh 

đạo 

quản lý 

cấp 

phòng

Trung 

cấp
x Không 01/03/2008

01/03/2009 

ngạch kiểm 

soát viên đê 

điều mã 

11.082

- Từ tháng 3/2008 - tháng 7/2016: 

Kiểm soát viên đê điều Hạt quản lý 

đê huyện Mỹ Lộc-Chi cục Quản lý đê 

điều và Phòng chống lụt bão (nay là 

Chi cục Thủy lợi).

- Từ tháng 8/2016 đến ngày 

09/5/2019: Phó Hạt trưởng Hạt quản 

lý đê Nam Trực - Chi cục Thủy lợi.

- Từ ngày 10/5/2019 đến ngày 

14/11/2021: Hạt trưởng Hạt quản lý 

đê Mỹ Lộc - Chi cục Thủy lợi.

- Từ ngày 15/11/2021 đến nay là Hạt 

trưởng Hạt quản lý đê Mỹ Thành - 

Chi cục Thủy lợi.

Hạt Quản 

lý đê Mỹ 

Thành, 

Chi cục 

Thủy lợi, 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT

Hạt 

trưởng 

Hạt 

quản lý 

đê

Kiểm 

soát 

viên đê 

điều, mã 

11.082

6 3,99
01/3/

2023

Kiểm 

soát viên 

đê điều, 

mã 

11.082

6 3,99
01/3/2

023

1.5
Hoàng 

Tùng
13/06/1986

Hạt Quản lý 

đê điều Vụ 

Bản, Chi cục 

Thủy lợi

 - Đại học, ngành 

xây dựng công trình 

biển-Dầu khí (chính 

quy), tốt nghiệp năm 

2011, Trường Đại 

học Xây dựng

 - Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng công trình 

thủy, tốt nghiệp năm 

2015, Trường Đại 

học Thủy lợi

Chính quy
Tin học 

B

Tiếng 

Anh B

Chuyên 

viên, 

Kiểm 

soát 

viên đê 

điều

Lãnh 

đạo 

quản lý 

cấp 

phòng

Trung 

cấp
x Không 01/02/2014

01/02/2015 

ngạch kiểm 

soát viên đê 

điều mã 

11.082

- Từ tháng 2/2014 - tháng 

6/2017: Kiểm soát viên đê điều 

Hạt quản lý đê huyện Nghĩa 

Hưng - Chi cục Quản lý đê điều 

và Phòng chống lụt bão (nay là 

Chi cục Thủy lợi).

- Từ tháng 7/2017 - tháng 

12/2022: Phó Hạt trưởng Hạt 

quản lý đê Nam Trực - Chi cục 

Thủy lợi.

- Từ tháng 1/2023 đến nay là Hạt 

trưởng Hạt quản lý đê Vụ Bản - 

Chi cục Thủy lợi.

Hạt Quản 

lý đê Vụ 

Bản, Chi 

cục Thủy 

lợi

Hạt 

trưởng 

Hạt 

quản lý 

đê

Kiểm 

soát 

viên đê 

điều, mã 

11.082

4 3,33
01/8/

2023

Kiểm 

soát viên 

đê điều, 

mã 

01.082

4 3,33
01/8/2

023

Tổng số trong danh sách là: 05 (năm) người. 
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